
BỘ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘc lập - Tự do - Hạnh phúc

/BC-BQP Hà NỘI, ngày tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO
Về rà soát các chủ trương, đường lỗi của Đảng, văn bản quy phạm pháp
luật, điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách dự thảo Luật Phòng,

chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ

Quốc phòng đã tiến hành rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản

quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách Luật Phòng,
chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt. Kết quả rà soát như sau:

I. TỐ CHỦ’C THỰC HIỆN RÀ SOÁT

1. Mục đích, yêu cầu rà soát

- Mục đích: Nhằm thể chế hoá đầy đủ chủ trương, quan điểm của Đảng,

đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật;

xác đừủ rõ những hạn chế, thiếu sót, chồng chéo hoặc mâu thuẫn trong hệ thống

pháp luật hiện hành liên quan đến phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng
loạt (VKin)n). phát hiện kịp thời các khoảng trống pháp lý, các quy định

không còn phù hợp với thực tiễn quản lý, từ đó đề xuất các kiến nghị sửa đổi, bổ

sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm phù hợp với đường lối, chính

sách của Đảng, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và tuân thủ nghĩa vụ quốc tế.

Qua đó, đánh giá, xem xét cơ sở pháp lý đối với các chính sách được đề xuất

trong dự thảo Luật Phòng, chống phổ biến VKIIDHL.
- Yêu cầu: Rà soát phải toàn diện, khách quan, chính xác, bám sát các

đinh hướng, chỉ đạo tại các văn kiện của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, đồng

thời tuân thủ các điều ước quốc tế về chống phổ biến VKHDHL mà Việt Nam là
thành viên, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Kết

quả rà soát cần làm rõ căn cứ pháp lý cho việc đề xuất, sửa đổi, bổ sung chính
sách nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống phổ biến

VKE{DHL, hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm an ninh và phát triển khoa học công

nghệ, đồng thời đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
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2. Phạm vi, nội dung, đổi tượng rà soát

- Phạm vi, đối tượng rà soát bao gồm: (1) các văn kiện, n@i quyết, chỉ thị

của Đảng liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, hội d1ập

quốc tế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; (2) hệ thống văn bản

quy phạm pháp luật từ trung ương đến địa phương có liên quan trực tiếp hoặc

gián tiếp đến quản lý, kiểm soát VKHDHL; và (3) các điều ước quốc tế song
phương, đa phương mà Việt Nam là thành viên.

- Nội dung rà soát: Tập trung vào việc đánh giá mức độ đầy đủ, thống
nhất, khả thi và hiệu lực thi hành của hệ thống văn bản pháp luật hiện hàM so
với yêu cầu quản lý nhà nước trong bối cảnh mới. Đặc biệt, cần kiểm tra thủ

tương thích giữa các quy định pháp luật trong nước và các cam kết quốc tế, đồng
thời xác định các vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình triển khai thực

hiện. Việc rà soát cũng cần phân tích hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức
năng, đánh giá mức độ cập nhật của các quy định đối với các thay đổi rÙuÙ
chóng về công nghệ và bối cảnh an ninh toản cầu. Qua đó, kịp thời kiến nỨ1ị sửa

đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định không còn phù hợp, góp phần nâng cao
hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm pháp luật Việt Nam phù hợp với

thông lệ và chuẩn mực quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống phổ biến VKHDIIL.
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
1. Chủ trương, đường lỗi của Đảng có liên quan đến chính sách

Đã rà soát 05 nghị quyết của Đảng ban hành chủ trương, đường lối phát
triển đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền có nội dung
liên quan, cần thể chế hóa thảnh pháp luật về phòng, chống phổ biến VKln)HL.
Cụ thể, đó là Nghị quyết của Đại hội đại biểu toản quốc lần thứ XIII của Đảng,
Nghị quyết số 59/NQ-TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội Mập quỐc
tế trong tình hình mới, Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/1 1/2022 của Ban
Chấp hành TIung ưmrg Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựná, hoàn thiện Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Nghị quyết số

66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và
thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và
ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong &lh
hình mới.

Thứ nhất là, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra 12 định hướng

phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, trong đó có các diM hướng quan
trọng sau đây liên quan đến việc ban hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí
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hủy diệt hàng loạt: (1) Lấy bảo vệ môi buMlg sống và sức khoẻ nhân dân làm mục

tiêu hừ1g đầu; bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ

sirỨ1 thái; (2) Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh
con người, an ninh kinh tế, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. Chủ động ngăn
ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý
kịp thời những yếu tố bất lợi, nhất là những yếu tố nguy cơ gây đột biến; đẩy

mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế

lực thù địch và (3) Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có

hiệu quả; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế,

uy tín quốc tế của Việt Nam.

Thứ hai là, Nghị quyết số 59-NQ/TW đã đề ra các phương hướng, nhiệm

vụ, giải pháp lớn về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, trong đó, có 02 nội
dung liên quan đến việc ban hành Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt

hàng loạt, cụ thể là: (1) Hội nhập về chính trị, quốc phòng, an ninh sâu rộng,
toàn diện và hiệu quả hơn, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định,

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, nâng cao tiềm
lực và vị thế quốc tế của đất nước và (2) Nâng cao năng lực thực thi các cam
kết, thỏa thuận quốc tế gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực thi
và đẩy mạnh hoản thiện thể chế, chính sách, pháp luật trong nước.

Thứ ba là, Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó đề ra mục tiêu “luật hóa
đến mức tối đa những vấn đề quan trọng của đất nước thuộc thẩm quyền quyết

định của Quốc hội”. Phòng, chống phổ biến VKHDHL là một trong những vấn

đề quan trọng của đất nước và thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Nghị quyết 66-
NQ/TW đã đề ra nhiều định hướng cải cách lớn trong công tác xây dựng và thực

thi pháp luật, nổi bật là 07 nhiệm vụ chiến lược, trong đó có nội dung 'Nâng cao
hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, pháp luật quốc tế”. Nhiệm vụ đặt ra yêu cầu

hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực của các cơ quan, tổ chức Việt Nam, để bảo

đảm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý quốc tế, định hình trật tự pháp lý
quốc tế; tham gia tích cực vào việc xây dựng thể chế và pháp luật quốc tế; tận

dụng hiệu quả, linh hoạt các lợi thế từ cam kết của các điều ước quốc tế mà Việt
Nam là thành viên...

Thứ tư là, Nghị quyết số 36-NQ-TW về phát triển và ứng dụng công nghệ

sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới đã đề ra
rùiệm vụ, giải pháp phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong đó có “xây
dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển ứng dụng

công nghệ sinh học;...bảo đảm an toàn sinh học” và “chủ động ứng phó tình
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huống khủng bố bằng tác nhân sinh học, chiến tranh sử dụng vũ khí sinh học; xứ

lý chất độc hoá học; bảo đảm an ninh sinh học trong nghiên cứu, sản xuất, làm
chủ công nghệ sản xuất sản phẩm công nghệ sinh học đặc thù phục vụ quốc

phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Như vậy, hệ thống chính sách trong dự thảo Luật Phòng, chống phổ biến

VKHDHL là cần thiết và đã thể chế hoá tưu1g đối đầy đủ chủ trương, quan
điểm của Đảng về công tác phòng, chống phổ biến VKHDHL.

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách

Bộ Quốc phòng đã rà soát 70 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến

chính sách Luật Phòng, chống phổ biến VKIIDHL, gồm: Hiến pháp, 14 Luật, 15

Nghị định, 05 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 35 Thông tư (chi tiết tại

Phụ lục kèm theo). Qua quá trình rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trên,
Bộ Quốc phòng nhận thấy :

- Khoản 2 Điều 4 Hiến pháp quy định việc hạn chế quyền con người,

quyền công dân phải được quy định trong luật; dự thảo Luật Phòng, chống phổ

biến VKHDHL có quy định một số nội dung cấm liên quan đến hạn chế quyền
con người, quyền công dân; do đó, việc quy định các nội dung này tại dự án luật
trên là cần thiết.

- Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến lĩnh vực

sinh học và hóa học nhưng không có quy định cụ thể về vũ khí sinh học hay vũ
khí hóa học. Cụ thể, Nghị định số 33/2024/NĐ-CP chỉ điều chỉnh các hóa chất
độc theo Phụ lục của Công ước vũ khí hóa học và một số loại hóa chất liên quan,

mà không điều chỉnh các vấn đề liên quan đến phổ biến vũ khí hóa học (nghiên
cứu, sản xuất, chế tạo, tồn trữ, vận chuyển, sử dụng vũ khí hóa học); Luật

Phòng, chống bệnh truyền nhiễm chỉ điều chỉnh lĩnh vực lây nhiễm bởi các tác
nhân gây bệnh mà không đề cập đến vũ khí sinh học hay tác nhân sinh hc, chưa
ban hành danh mục quốc gia về tác nhân sinh học và độc tố, cũng như các quy
định về kiểm soát các hoạt .động liên quan đến tác nhân sinh học và độc tố này.

- Mặc dù Chính phủ đã ban hành Nghị định số 259/2025/NĐ-CP về kiểm
soát thưmìg mại chiến lược, nhưng danh mục các mặt hàng cần được kiểm soát
chưa được ban hành. Đồng thời Nghị định 259/2025/NĐ-CP là văn bản quy
phạm pháp luật có hiệu lực thấp bul luật nên Nghị định 259/2025/NĐ-CP không
điều chỉnh được các nội dung trong các luật liên quan như: Luật Thương mại,
Luật Quản lý ngoại thương, Luật Hải quan. Do đó vẫn tạo ra khoảng trống trong
kiểm soát hàng hoá lưỡng dụng có nguy cơ sử dụng để phổ biến VKHDHL
trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
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- Chưa có quy định cụ thể về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước

có thẩm quyền trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát về việc thực hiện

nghĩa vụ phòng, chống phổ biến, tài trợ phổ biến VKHDHL của các cơ quan, tổ
chức, cá nhân có liên quan.

- Hiện nay, chưa có quy định pháp luật đầy đủ, cụ thể về trách nhiệm pháp

lý và việc xử lý đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực phòng, chống phổ
biến VKHDHL. Bộ luật Hình sự hiện hành chưa quy định tội phổ biến, tài trợ

phổ biến VK11DHL và các tội danh khác trực tiếp liên quan đến lĩnh vực này.
NgU định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống phổ biến

VKHDHL chưa được ban hành.

Bên cạnh đó, trong Báo cáo đánh giá đa phương về Việt Nam (8/2021),
Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đánh giá Việt Nam
thực hiện Khuyến nghị 7 của PArr liên quan đến chống tài trợ phổ biến

VKFIDHL như sau: “Mặc dù Việt Nam đã ban hành Nghị định số 81/2019/1W-
CP đúng thời điểm đánh giá tại chỗ của APG nhưng nội dung Nghị định có một

số nhược điểm như sau”:

- Các nghĩa vụ đóng băng tài sản không có hiệu lực thi hành;

- Không có lệnh cấm có hiệu lực thi hành nào được áp dụng trực tiếp đối

với các cá nhân hoặc tổ chức;

- Chưa quy định cơ chế thông báo về các tổ chức, cá nhân bị chỉ định và
viêc đưa ra khỏi danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định;

- K}lông có hướng dẫn về đóng băng và hủy bỏ việc đóng băng;

- Các nghĩa vụ báo cáo không có hiệu lực thi hành;

- Chưa có chế tài xử phạt dân sự, hành chính hoặc- hình sự đối với các
hành vi vi phạm nghĩa vụ về phòng, chống tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến

VKIEDFIL;

- Chưa có quy định về quy trình, thủ tục công khai đối với các yêu cầu

đưa ra khỏi các danh sách bị chỉ định hoặc các cảnh báo giả.

Các chính sách trong dự thảo Luật Phòng, chống phổ biến VKHDHL đã

thể chế hoá tương đối đầy đủ chủ trương, đường lối của nhà nước; không có các

quy định khác so với quy định hiện hành trong các văn bản quy phạm pháp luật

được rà soát; đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất và đồng bộ với hệ

thống pháp luật.
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3. Điều ước quổc tế có liên quan đến chính sách

Bộ Quốc phòng đã rà soát 08 điều ước quốc tế và 01 Nghị quyết liên quan
đến phòng, chống phổ biến VK}IDHL mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là thành viên, bao gồm: Nghị định thư về cấm sử dụng trong chiến traIỨ1

các loại hơi độc, hơi ngạt hoặc các loại tương tự kbác, các phương tiện chiến
tranh sinh học (Nghị định thư Geneva 1925); Hiệp ước không phổ biến vũ khí
hạt nhân (NPT); Hiệp ước về khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân
(Hiệp ước Băng Cốc năm 1995); Hiệp ước cấm đặt vũ khí hạt nhân và các loại

vũ khí giết người hãng loạt dưới đáy biển, đáy đại dương và thềm lục địa; Công
ước về cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí sinh học và độc tố
(BW(3); Công ước về bảo vệ an toàn vật liệu hạt nhân (CPPNIVf); Công ước cấm

phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học ( C:WC); Hiệp
ước cấm thử hạt nhân toản diện (CTBT) và Nghị quyết số 1540 của Hội đồng
bảo an Liên hợp quốc.

Đặc biệt, theo Nghị quyết số 1540 tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp

quốc, trong đó có Việt Nam phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây : (1) Không
được cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ trực tiếp hay gián tiếp nào cho các chủ
thể phi nhà nước đang tìm cách phát triển, thu nhận, chế tạo, sở hữu, vận
chuyển, chuyển giao hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học và các
phương tiện vận chuyển các vũ khí đó (Điều 1); (2) Ban hành và thực hiện các
luật có hiệu lực thích hợp nhằm cấm các chủ thể phi nhà nước sản xuất, có được,

sở hữu, phát Ữiển, vận chuyển, chuyển giao hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa
học hoặc sinh học và phương tiện mang các vũ khí đó, đặc biệt là cho mục đích
khủng bố và cấm hành vi cố ý tham gia với tư cách là người đồng phạm hoặc tài

trợ cho bất kỳ hoạt động nào quy định tại Điều này (Điều 2); (3) Thực hiện các
biện pháp hiệu quả để kiểm soát trong nước nhằm ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt

nhân, hóa học, sinh học và các phương tiện mang các vũ khí đó. Cụ thể là ban
hành và duy trì các-biện pháp: Quản lý, kiểm kê và bảo đảm an toàn, an nhŨ đối

với các loại vật liệu và thiết bị có liên quan trong suốt quá trình sản xuất, sử

dụng, lưu trữ và vận chuyển; bảo vệ thực thể hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn
cho các vật liệu và thiết bị nêu trên; kiểm soát biên giới và thực thi pháp luật
hiệu quả để phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý các hành vi buôn bán và
môi giới bất hợp pháp liên quan đến các loại vật liệu và thiết bị nêu trên; kiểm
soát xuất khẩu và trung chuyển các loại vật liệu và thiết bị nêu trên, bao gồm:
Các quy định pháp luật về kiểm soát hoạt động xuất khẩu, quá cảnh, trung
chuyển và tái xuất; kiểm soát các hoạt động cung cấp tài chính, vận chuyển và
các dịch vụ liên quan có thể giúp cho việc phổ biến các loại vũ khí nói trên; ban
hành và thực thi các chế tài xử phạt hình sự hoặc dân sự phù hợp đối với hành vi
vi phạm quy định về kiểm soát xuất khẩu (Điều 3).
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Trên cơ sở đối chiếu các nghĩa vụ được quy định trong các điều ước quốc
tế mà mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các chính
sách của Luật Phòng, chống phổ biến VKHDHL được đề xuất ở trên, Bộ Quốc
phòng nhận thấy, các chính sách được đề xuất bảo đảm tương thích với các
nghĩa vụ quốc tế mà Việt Nam phải thực hiện; đáp ứng yêu cầu nội luật hóa quy
định tại các văn bản này.

4. Phụ lục (Xin đính kèm Báo cáo này)

Trên đây là Báo cáo rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản

quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách dự thảo Luật
Phòng, chống phổ biến VKHDHL./.

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- BỘ Tư pháp;
- Đồng chí Bộ trưởng (để b/c);
- Cục Pháp chế/BQp;
- Binh chủng Hóa học;
- Lưu: VT. PLTP. Bố.

KT. BÔ TRU’ỐNG
THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng Võ Minh Lương



Phụ lục I:

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách

CHÍNH SẤCH CỦA DU’ THẢO
VĂN BẢN

CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA
ĐẢNG

ĐÁNH
GIÁ

m
chếkhung pháp lý thông nhất về

phòng, chông phô biên vũ khí
hủy diệt hàng loạt;
Chính sách 2: Quản ký, kiểm
soát các hoạt động có nguy
cơ dẫn đến phổ biến vũ khí
hủy diệt hàng loạt;
Chính sách 3: Bảo đảm hiêu
lực, hiệu quả tỔ chức thực

hiện pháp luật và hợp tác
quôc tê về phòng, chông phô
biến vũ khí hủy diệt hằng
loat.

quôc lân thứ XIII của Đảng;
- Lấy bảo vệ môi trường sống và sức
khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng
đầu; bảo đảm chất lượng môi trường
sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ

sinh thái;
- Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm
trật tự, an toàn xã hội, an ninh con
người, an ninh kinh tế, xây dựng xã
hội trật tự, kỷ cương. Chủ động ngăn
ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung
đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và
xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi,
nhất là những yếu tố nguy cơ gây đột
biến; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại
mọi âm mưu và hoạt động chống phá
của các thế lực thù địch.

- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế
toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ
vững môi trường hoà bình, ôn định,
không ngừng nâng cao vị thế, uy tín
quốc tế của Việt Nam.

quôc tê và Nghị quyết sô 59-NQ/TW
về hội nhập quốc tế trong tình hình
mới :

- Hội nhập về chính trị, quốc phòng,
an ninh sâu rộng, toàn diện và hiệu
quả hơn, góp phần giữ vững môi
trường hoà bình, ổn định, thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ
quốc từ sớm, từ xa, nâng cao tiềm lực
và vị thế quốc tế của đất nước.
- Nâng cao năng lực thực thi các cam
kết, thỏa thuận quốc tế gắn với tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát

M
chế
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thực thi và đẩy mạnh hoàn thiện thể

chế, chính sách, pháp luật trong nước.www
tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, trong đó đề ra mục tiêu “luật
hóa đến mức tối đa những vấn đề

quan trọng của đất nước thuộc thẩm
quyền quyết định của Quốc hội”.
- Nghị quyết 66-NQ/rw về đối mới

công tác xây dựng và thi hành pháp
luật đáp ứng yêu câu phát triên đãi
nước trong kỷ nguyên mới: Hoàn
thiện cơ chế, nâng cao năng lực của
các cơ quan, tổ chức Việt Nam, để

bảo đảm thực hiện đầy đủ các nghĩa
vụ pháp lý quốc tế, định hình trật tự
pháp lý quốc tế; tham gia tích cực vào
việc xây dựng thể chế và pháp luật

quốc tế; tận dụng hiệu quả, linh hoạt
các lợi thế từ cam kết của các điều
ước quốc tế mà Việt Nam là thành
viên. . .

triển và ứng dụng công nghệ sinh học
phục vụ phát triển bền vững đất nước
trong tình hình mới đã đề ra nhiệm
vụ, giải pháp phát triển và ứng dụng
công nghệ sinh học trong đó có “xây
dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật,
cơ chế, chính sách phát triển ứng
dụng công nghệ sinh học;...bảo đảm
an toàn sinh học” và “chủ động ứng
phó tình huống khủng bố bằng tác
nhân sinh học, chiến tranh sử dụng vũ
khí sinh học; xử lý chất độc hoá học;
bảo đảm an ninh sinh học trong
nghiên cứu, sản xuất, làm chủ công
nghệ sản xuất sản phẩm công nghệ
sinh học đặc thù phục vụ quốc phòng,
an ninh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Đã thế
/

chê

m
chế
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2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách
CHÍNH SÁCH

CỦA Dụ’TnÂO VĂN
BẢN

Xây dựng
khung pháp lý thống
nhất về phòng, chống
phổ biến vũ khí hủy diệt
hàng loạt;
Chính sách 2: Quản lý,
kiểm soát các hoạt động
có nguy cơ dẫn đến phổ
biến vũ khí hủy diệt
hằng loạt;
Chính sách 3: Bảo đảm

hiệu lực, hiệu quả tỔ
chức thực hiện pháp luật
và hợp tác quỐc tế về
phòng, chống phổ biến
vũ khí hủy diệt hàng
loạt.

QUY ĐỊNH
CỦA PHẢP LUẬT IHỆN HẢNH

CÓ LIÊ& QuẢN

ĐÁNH GIÁ

2. Bộ luật Hình sự. sách trong
dự thảo luât

hợp hiến,
hợp pháp và
thống nhất

với quy định
của pháp luật

hiên hành
(t;ổ sung
thiếu hut

trong hệ

thống quy
đinh của

pháp luật
hiện hành)

Luật Hóa chất.
Luật Năng lượng nguyên tử.
Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

6. Luật Thương mại.
Luật Quản lý Ngoại thương.
Luật Hải quan.

9. Luật Thú y.
10.Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
11. Luật Bảo vệ môi trường.
12. Luật Phòng, chống khủng bố.
13. Luật Phòng thủ dân sự.

Luật Công nghiệp quốc14

ninh và động viên công nghiệp.
phòng, an

15. Luật An toàn thực phẩm.
16. Nghị định 218/2025/Nt)-CP quy định

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực quốc phòng, cơ yếu.
17. Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng,
chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hãng loạt;
18. Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định

chi tiết Luật Quản lý Ngoại thương;
Nghị định 259/2025/NĐ-CP về kiểm19

soát thương mại chiến lược;

20. Nẹhị định 07/2010/Nt>-CP quy định
chi tiết và hướng dân thi hành một sô
điểu của Luật Năng lượng nguyên tử.
21. Nghị định 7C)/2010/NĐ-CP quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số

điều của Luật Năng lượng nguyên tử về
Nhà máy điện hạt nhân
22. Nghị định 124/:2013/NĐ-CP quy định
chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo

trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
23. Nghị định 41/2019/NĐ-CP quy định
chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt,
dông bố, thực hiện, đánh giá và điều

triển.phát dụngchính quy hoạch
năng lượng ngu:

ứng
「êm tử.
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24. Nghị định 1':12/:2020/NĐ-CP quy định

về việc tiến hành công việc bức xạ và
hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng
lượng nguyên tử.
25. Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy
định chi tiết và hưử1g dẫn thi hành một
số điều của Luật Hoá chất (sửa đổi, bổ
sung bởi Nghị định số 82/2022/NĐ-CP)
26. Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định
thực hiện Công ước cấm phát triển, sản
xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí
hoá học.

27. Nghị định số 71/2019/NĐ-CP quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực hoá chãi và vật liệu nô công
==g1=iệP.

28. Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định
về bảo đảm an toản sinh học tại phòng
xét nghiệm.
29. Nghị định 69/2010/NĐ-CP về an toàn
sinh học đối với sinh vật biến đổi gen,
mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh
vật biến đổi gen (được sửa đổi, bổ sung
bởi Nghị định số 118/2020/NĐ-CP ngày
02/10/2020).
30. Nghị định 116/2014/NĐ-CP quy định
chi tiết Luât Bảo vệ và kiểm dịch thực vật.

31. Quyết định 115/2007/QĐ-TTg ban
hành Quy chế bảo đảm an ninh nguồn
phóng xạ.
32. Quyết định 146/2007/QĐ-TTg ban
hành Quy chế phát hiện, xử lý nguồn
phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát.
33. Quyết định 45/2010/QĐ-TTg ban hành
Quy chế hoạt động kiểm soát hạt nhân.
34. Quyết định 09/2014/QĐ-TTg về
nghĩa vụ tài chính của tổ chức có nhà
Hiấy điện hạt nhân, phương thức quản lý
nguồn tài chính đảm bảo chấm dứt hoạt
động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân.
35. Quyết định 45/2014/QĐ-TTg về chế
độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với
người làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh

vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa
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học và Công nghệ.
36. Thông tư 13/2009/TF-BKHCN
hướng dẫn đánh giá sơ bộ về an toàn hạt
nhân đối với địa điểm nhà máy điện hạt

nhân trong giai đoạn quyết định chủ
trương đầu tư.
37. Thông tư 15/2010/FF-BKHC:N ban
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an
toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy
phép”.
38. Thông tư 24/2010/m-BKHcìv ban
hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về An toàn bức xạ - Phân nhóm
và phân loại nguồn phóng xạ" .
39. Thông tư 27/2010/FF-BKHCN
hướng dẫn về đo lưừrg bức xạ, hạt nhân
và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc
và cảnh báo phóng xạ môi trường.
40. Thông tư o:2/2011/TT-BKHCN
hướng dẫn thực hiện kiểm soát vật liệu
hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn.
41. Thông tư 28/2011/TF-BKHCIV quy
định về yêu cầu an toàn hạt nhân đối với
địa điểm nhà máy điện hạt nhân.
42. Thông tư 38/:2011/FF-BKHCN quy
định các yêu cầu về bảo đảm an ninh vật
liêu hat nhân và cơ sở hạt nhân.
43. Thông tư 19/20127n-BKHCN quy
định về kiểm soát và bảo đảm an toàn
bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và
chIếu xạ công chúng.
44. Thỡrìg tu 23/:201:2/H-BKHCN
hướng dẫn vận chuyển an toàn vật liệu
phóng xạ.
45 . Thông tư 25/2012/FF-BKHCJN quy định

danh mục và yêu cầu kiểm soát vật liệu và
thiết bị trong chu Mah nhiên liệu hạt nhân.
46.Thông tư 29/2012/TF-BKH(:N quy
định nội dung báo cáo phân tích an toàn
sơ bộ trong hồ sơ đề nghị phê duyệt địa

điểm nhà máy điện hạt nhân.
47. Thông tư 30/2€)12/TF-BKIICN quy
định yêu cầu về an toàn hạt nhân đối với
thiết kế nhà máy điện hat nhân.
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48. Thông tư 16/2013/TF-BKHCN ban
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng
xạ môi Ữuờng quốc gia”.
49. Thông tư 17/2013/Tr-BKHCN
hướng dẫn thực hiện quy định về khai
báo của Nghị định thư bổ sung của Hiệp
định giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ
nglứa Việt Nam và Cơ quan Năng lượng
Nguyên tử Quốc tế về việc áp dụng thanh
sát theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí
hạt nhân.

50. Thông tư 21/2013/Tr-BKHCN quy
định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy
chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong
lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng,
vận hành và tháo dỡ tố máy điện hạt
nhân.
51. Thông tư 23/2013/Tr-B(_、T quy định

nội dung, trình tự lập, thẩm định và phê
duyệt thiết kế xây dựng công trình nhà
máy điện hạt nhân.
52. Thông tư 24/2013/FT-BeT quy định

về danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ, tài
liệu liên quan đên nhà máy điện hạt nhân.
53. Thông tư t)8/2014/W-BKHCN quy
định nội dung Báo cáo phân tích an toàn
trong hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư xây
dựng nhà máy điện hạt nhân.
54. Thông tư liên tịch 13/2014/TITLT-
BKHC:N-BVT quy định về bảo đáman-
toàn bức xạ trongì, t &(được sửa đổi bổ
sung bởi- Thông tư sỐ 13/2018/TT-
BKHC lí).
55. Thông tư 2:2/2t)14/W-BKHCN quy
định về quản lý chất thải phóng xạ và
nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.
56. Thông tư 34/2014/m-BKH(:N quy
định vẻ đào tao an toàn bức xa đối với
nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn
và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức
xa
57. Thông tư 12/2015/TF-BKHCN quy
định- về phân tích an toàn đối với nhẠ
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máy điện hạt nhân.
58. Thông tư liên tịch 112/:2t)15/mTLT-
BTC-BKHCN hướng dẫn cơ chế phối
hợp và xử lý trong việc kiểm tra, phát
hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩu.
59. Thông tư 04/2016/TF-BKHCN quy
định về thẩm định báo cáo đánh giá an
toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò,
khai thác quặng phóng xạ.
60. Thông tư (i6/2016/FF-BKH(:N quy
định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp
Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng
nguyên tử.

61. Thông tư 10/2€i16/FF-BKHCN quy
định nội dung báo cáo phân tích an toàn
trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng
nhà máy điện hạt nhân.
62. Thông tư 01/2019/FF-BKHCN quy
định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.
63. Thông tư 05/2020/FF-BKHCÌV quy
định về an toàn hạt nhân đối với cơ sở lò

phản ứng hạt nhân nghiên cứu.
64. Thông tư 09/2022/FF-BKHCN ban
hành định mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm
định, công bố, điều chỉnh quy hoạch phát
triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.
65. Thông tư 12/2023/FF-BKtICN quy
định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự
cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế

hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.
66. Thông tư 32/2017/TF-DCT quy định
cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật Hoá chất và Nghị định số

113/2017/NĐ-CP (được sửa đổi bổ sung
bởi Thông tư số 17/2022/TF-DCT).
67. Thông tư C)8/2006/TF-BVT hướng
dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế;
hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt
khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y
tế và trang bị y tế.

68. Thông tư C)4/2C)23/TT-BNNPTNT
ban hành danh mục đối tượng kiểm dịch
thực vãi của nước Công hoà xã hôi chủ
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nghĩa Việt Nam
69. Thông tư 41/2016/TF-BYT ban hành
danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền
nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an
toản sinh học phù hợp kỹ thuật xét
nghiệm.
70. Thông tư 37/2017/TF-BVT quy định
về thực hành bảo đảm an toàn sinh học
trong phòng xét a' :in
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3. Điều ước quốc tế có liên quan đến chính sách

CỦA DỤ’ TRÁO VĂN BÁN

khung pháp lý thông nhât vê
phòng, chống phổ biến vũ khí
hủy diệt hàng loạt;
Chính sách 2: Quản lý, kiếm
soát các hoạt động có nguy cơ
dẫn đến phổ biến vũ khí hủy
diệt hàng loạt;
Chính sách 3: Bảo đảm hiêu
lực, hiệu quả tỔ chức thực

hiện pháp luật và l)gp tá9
quốc tê về phòng, chông phô
biến vũ khí hủy diệt hàng
loạt.

ƯMtic QUỐc
TẾ CÓ LIÊN QUAN

hiệu lực thích hợp nhằm cấm các
chủ thể phi nhà nước sản xuất, có
được, sở hữu, phát triển, vận
chuyển, chuyển giao hoặc sử dụng
vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh
học và phưmrg tiện mang các vũ
khí đó, đặc biệt là cho mục đích
khủng bố và cấm hãnh vi cố ý tham
gia với tư cách là người đồng phạm
hoặc tài trợ cho bất kỳ hoạt động
nào quy định tại đây.
- Thực hiện các biện pháp hiệu quả
để kiểm soát trong nước nhằm ngăn
chặn phổ biến vũ khí hạt nhân, hóa
học, sinh học và các phương tiện
mang các vũ khí đó. Cụ thể là ban
hãnh và duy trì các biện pháp: quản
lý, kiểm kê và bảo đảm an toàn, an
ninh đối với các loại vật liệu và
thiết bị có liên quan trong suốt quá
trình sản xuất, sử dụng, lưu trữ và
vận chuyển; bảo vệ thực thể hiệu
quả nhằm bảo đảm an toàn cho các
vật liệu và thiết bị nêu trên; kiểm
soát biên giới và thực thi pháp luật
hiệu quả để phát hiện, ngăn chặn,
phòng ngừa và xử lý các hành vi
buôn bán và môi giới bất hợp pháp
liên quan đến các loại vật liệu và
mmmũ–trên; kiểm soát xuất

khẩu và trung chuyển các loại vật
liệu và thiết bị nêu trên, bao gồm:
Các quy định pháp luật về kiểm
soát hoạt động xuất khẩu, quá cảnh,
trung chuyển và tái xuất; kiểm soát
các hoạt động cung cấp tải chính,
vận chuyển và các dịch vụ liên
quan có thể giúp cho việc phổ biến
các loại vũ khí nói trên; ban hành
và thực thi các chế tài xử phạt hình

ĐÁNH GIÁ



10

sự hoặc dân sự
hành vi vi phạm quy định về kiểm
soát xuất khẩu.

- Không được èung cấp bất kỳ hình

thức hỗ trợ trực tiếp hay gián tiếp
nào cho các chủ thê phi nhà nước
đang tìm cách phát triển, thu nhận,
chế tạo, sở hữu, vận chuyển,
chuyển giao hoặc sử dụng vũ khí
hạt nhân, hóa học, sinh học và các
phương tiện vận chuyển các vũ khí
đó.
- Chỉ định đầu mối thực hiện các
nghĩa vu nêu trên


